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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THÁI NGUYÊN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 04 /2019/HNGĐ-PT. 

Ngày: 13/3/2019. 

V/v Ly hôn, tranh chấp về nuôi  

   con, chia tài sản khi ly hôn 

                                                    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Phương.  

 Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Quế 

                                        Bà Dương Thị Liên 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Ông Nguyễn Thành 

Nam - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

 Ngày 13 tháng 3 năm 2019 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 24/2018/TLPT-HNGĐ ngày 04 tháng 12 năm 2018 

về việc ly hôn. 

 Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 60/2018/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 

8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Thái Nguyên bị kháng cáo và 

bị kháng nghị. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 01/2019/QĐXX-PT ngày 

02 tháng 01 năm 2019 giữa các đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Anh Hoàng Hữu V, sinh năm 1959; 

Trú tại: Tổ 18, phường T, thành phố Thái Nguyên 

(Có mặt) 

 2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thanh Th, sinh năm 1966; 

Trú tại: Tổ 18, phường T, thành phố Thái Nguyên. 

      (Có mặt) 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 - Ông Hoàng Hữu D, sinh năm 1934; 

Trú tại: Xóm 4, xã L, thành phố S, Thái Nguyên. 

    (Vắng mặt) 

         -  Bà Vũ Thị H, sinh năm 1934; 

Trú tại: Xóm 4, xã L, thành phố S, Thái Nguyên. 

      (vắng mặt) 

        - Chị Nguyễn Thị Bích Th, sinh năm 1969; 

Trú tại: Tổ 1A, phường B, thành phố Thái Nguyên. 

      (vắng  mặt) 
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        - Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1963; 

Trú tại: Tổ dân phố D, phường Q, thành phố S, Thái Nguyên. 

      (vắng mặt) 

        - Anh Bùi Quý Nguyên, sinh năm 1965; 

Trú tại: Tổ 18, phường T, thành phố Thái Nguyên. 

(vắng mặt) 

4. Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thanh Th là bị đơn 

5. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo bản án sơ thẩm nguyên đơn anh Hoàng Hữu V trình bày:  

          Anh kÕt h«n cïng chị Th n¨m 1995 ®¨ng ký kÕt h«n t¹i UBND ph­êng T, 

thµnh phè A trªn c¬ së hoµn toµn tù nguyÖn. VÒ con chung vî chång sinh ®­îc hai 

con chung tªn lµ Hoàng Tuấn X, sinh ngày 24/10/1996 và Hoàng Thành Y, sinh 

ngày 18/02/2003, khi ly h«n anh xin ®­îc trùc tiÕp nu«i cháu Y kh«ng yªu cÇu chị 

Th cÊp d­ìng tiÒn nu«i con hµng th¸ng.  Cháu X đã trưởng thành. Về tµi s¶n chung 

có nhà xây cấp 4 trên đất là 340m
2
 đất là tài sản riêng của anh, nguồn gốc là của bố 

mẹ đẻ anh là ông Hoàng Hữu D và bà Vũ Thị H cho từ năm 1983, đã có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hoàng Hữu V do UBND thành phố A cấp 

ngày 16/9/2002. Nî chung kh«ng cã. 

Lý do anh xin ly h«n chị Th lµ tõ khi kÕt h«n vî chång chung sèng hßa thuËn 

h¹nh phóc đến n¨m 2012 hai vî chång b¾t ®Çu x¶y ra m©u thuÉn bÊt ®ång quan 

®iÓm vÒ tÝnh c¸ch vµ mâu thuẫn chủ yếu về kinh tế. Vî chång ®· sống ly th©n 

nhiều năm. §Õn nay anh x¸c ®Þnh kh«ng cßn t×nh c¶m víi chị Th n÷a vµ quyÕt ®Þnh 

xin ly h«n ®Ó sớm æn ®Þnh cuéc sèng.  

Về con chung: Cháu X đã trưởng thành, ở với ai người đó có trách nhiệm 

nuôi, còn cháu Y anh cũng có nguyện vọng nuôi nhưng chị Th nhận nuôi anh hoàn 

toàn đồng ý. 

Về tài sản chung: Diện tích đất 440m
2
 trong đó có 300m

2
 đất thổ cư và 140m

2
 

đất vườn, giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên anh do UBND thành phố A 

cấp ngày 16/9/2002, nguồn gốc mảnh đất này là của bố mẹ đẻ anh là ông Hoàng 

Hữu D và bà Vũ Thị H cho từ năm 1983 do vậy là tài sản riêng của anh có trước 

khi kết hôn, chị Th yêu cầu chia anh không nhất trí. Còn phần nhà xây trên đất là 

tài sản chung anh nhất trí chia theo quy định của pháp luật. Ngoài ra quá trình 

chung sống do vợ chồng có vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế 

Việt Nam chi nhánh A 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) để chị Th mở quầy 

thuốc nhưng do không làm ăn được nên đóng cửa, anh đã phải bán 100m
2
 đất cho 

anh Bùi Quý N ở tổ18, phường T, thành phố A  được 620.000.000đ (sáu trăm hai 

mươi triệu đồng), trả nợ ngân hàng và trả nợ riêng cho chị Th vay của em gái anh 

chị Hoàng Thị H số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng), chị Th nợ em dâu anh 

số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng), tổng cộng là 80.000.000đ (tám mươi 

triệu đồng). Số tiền bán đất anh đã chi tiêu trả nợ và sinh hoạt còn lại 230.000.000đ 
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(hai trăm ba mươi triệu đồng) gửi tiết kiệm, anh không nhất trí chia cho chị Th vì 

đó là tiền bán đất riêng của anh. Các tài sản là đồ dùng phục vụ sinh hoạt trong gia 

đình chị Th lấy thứ gì cũng được còn lại anh sở hữu. 

Chị Th khai: Chị thừa nhận thời gian kết hôn và con chung như anh V khai là 

đúng, nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng do tính cách và quan điểm của hai người 

không hòa hợp nên xảy ra cãi cọ xúc phạm nhau. Hiện nay vợ chồng đã sống ly 

thân không ai còn quan tâm đến nhau nữa. Anh V làm đơn xin ly hôn chị xác định 

tình cảm vợ chồng không còn nên cũng đồng ý ly hôn để giải phóng cho nhau. 

Về con chung: Cháu X đã trưởng thành, còn cháu Y chị có nguyện vọng được 

trực tiếp nuôi và không yêu cầu anh V cấp dưỡng. 

Về tài sản chung: Chị thừa nhận trước khi kết hôn với anh V vợ chồng ở nhà 

trên đất nguồn gốc là của bố mẹ anh V cho. Sau khi kết hôn vợ chồng có xây dựng 

được mấy gian nhà xây cấp 4 lợp tấm lợp Proximăng. Năm 2015 anh V đã bán 

100m
2
 đất cho anh N được 670.000.000đ (sáu trăm bảy mươi triệu đồng), anh V trả 

nợ ngân hàng Quốc tế 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng), trả nợ tiền chị vay riêng 

của chị Hoàng Thị H và Nguyễn Thị Bích Th 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng), 

còn lại 390.000.000đ (ba trăm chín mươi triệu đồng) chị đề nghị Tòa án giải quyết 

chia đôi nhà đất cho chị một nửa để 3 mẹ con ở, anh V sử dụng một nửa. Số tiền 

bán đất hiện anh V đang quản lý chị cũng đề nghị chia đôi mỗi người ½. 

Ông D khai: Ông là bố đẻ của anh V và là bố chồng chị Th. Tháng 8 năm 

1983 vợ chồng ông có mua 01 mảnh đất và nhà tạm của em gái vợ là và Vũ Thị O 

với giá là 1.500đ (một nghìn năm trăm đồng), khi mua hai bên có viết giấy. Sau 

khi mua vợ chồng ông thống nhất cho anh V quản lý sử dụng. Năm 1995 anh V kết 

hôn với chị Th và về ở trên mảnh đất đó xây dựng nhà và làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay anh V và chị Th xảy ra mâu thuẫn gia đình đã 

khuyên can nhưng không được, ông xác định đất của gia đình cho riêng anh V, 

không cho chung 2 vợ chồng và đề nghị Tòa án giải quyết theo pháp luật. 

Bà H khai: Bà là mẹ đẻ của anh V và là mẹ chồng chị Th, ông bà sinh được 9 

người con anh V là con lớn trong gia đình. Năm 1983 vợ chồng bà có mua 01 mảnh 

đất và nhà tạm của em Vũ Thị O với giá là 1.500đ (một nghìn năm trăm đồng), khi 

mua hai bên có viết giấy. Sau khi mua vợ chồng bà thống nhất cho anh V quản lý sử 

dụng khi đó anh V chưa xây dựng gia đình. Năm 1995 anh V kết hôn với chị Th và 

về ở trên mảnh đất đó xây dựng nhà cấp 4. Nay anh V và chị Th xảy ra mâu thuẫn 

gia đình tùy anh chị quyết định, bà xác định đất của gia đình cho riêng anh V, không 

cho chung 2 vợ chồng và đề nghị Tòa án giải quyết theo pháp luật. 

Chị H khai: Chị là em gái anh V và là em cô của chị Th, tháng 10 năm 2009 

chị có cho chị Th vay số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng), khi vay không viết 

giấy, có thỏa thuận lãi suất, có thời hạn trả 1 năm. Khi đến hẹn chị Th không có 

tiền trả chị đã đòi rất nhiều lần nhưng không được sau đó chị có nói chuyện với 

anh V, đến năm 2016 anh V bán được đất có mang tiền đến nhà trả cho chị số tiền 

là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). Chị xác định số tiền nêu trên là cho chị Th 

vay riêng nay anh V đã trả xong và không còn khoản nợ nào khác.Việc anh V chị 

Th làm đơn ly hôn chị đề nghị giải quyết theo pháp luật. 
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Chị Th khai: Chị là em dâu anh V và chị Th, chồng chị là em trai anh V, ngày 

21 tháng 7 năm 2010 chị Th có vay của chị số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu 

đồng) để giải quyết việc cá nhân. Tiếp đó ngày 08/9/2011 và ngày 10/10/2011 chị 

tiếp tục cho chị Th vay 2 lần tiền là 10.000.000đ (mười triệu đồng). Tháng 9 năm 

2011 anh V có đến vay của chị số tiền là 10.000.000đ (mười triệu đồng), đến tháng 

12 năm 2015 anh V đã bán đất và mang đến trả cho chị tổng số tiền là 50.000.000đ 

(năm mươi triệu đồng) việc cho anh V và chị Th vay tiền không có giấy tờ gì vì là 

chị em trong gia đình, chị xác nhận việc vay nợ giữa chị Th và anh V đã trả xong. 

Anh N khai: Cuối năm 2015 anh có đặt vấn đề mua của anh V 01 mảnh đất 

diện tích 100m
2
, trong đó có 80m

2
 đất thổ cư và 20m

2
 đất vườn tạp với giá 

620.000.000đ (sáu trăm hai mươi triệu đồng). Anh đã trả đủ tiền và hai bên làm thủ 

tục chuyển nhượng sang tên anh, sau đó anh đã xây dựng nhà ở trên mảnh đất từ 

đó cho đến nay. Việc chị Th và anh V ly hôn anh đề nghị giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

- Với nội dung trên, tại bản án số 60/2018/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 8 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử và quyết định: 

Áp dông c¸c §iÒu 28, 35, 147 Bé luËt Tè tông d©n sù n¨m 2015; §iÒu 33, 43, 

44, 51, 55, 57,59, 81, 82, 83 LuËt h«n nh©n gia ®×nh n¨m 2015;  Ph¸p lÖnh ¸n phÝ, 

lÖ phÝ Toµ ¸n sè 10 ngµy 27/02/2009 cña UBTVQH ban hµnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa 

¸n; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Tuyªn xö: 

  1- VÒ quan hÖ h«n nh©n: Công nhËn sự thuận tình ly h«n giữa anh Hoàng 

Hữu V và chị NguyÔn Thanh Th. 

2- VÒ con chung: Hai bên thỏa thuận chị Th trùc tiÕp ch¨m sãc, nu«i d­ìng, 

gi¸o dôc con chung tªn lµ Hoàng Thành Y, sinh ngày 18/02/2003 ®Õn khi con 

tr­ëng thµnh (®ñ 18 tuæi), hoÆc ®Õn khi c¸c bªn cã sù thay ®æi kh¸c. Anh V cã 

quyÒn ®i l¹i th¨m nom con chung. Con chung Hoàng Tuấn X đã trưởng thành Tòa 

án không giải quyết. 

        - VÒ cÊp d­ìng nu«i con: ChÞ Th kh«ng yªu cÇu anh V cÊp d­ìng tiÒn nu«i 

con chung. 

3- VÒ tµi s¶n chung:  Anh V được sở hữu, sử dụng 01 ngôi nhà xây thuộc nhà 

xây tạm xây dựng năm 1996 có diện tích 34,98m2 có giá trị là 10.464.616 (Mười 

triệu bốn trăm sáu tư nghìn sáu trăm mười sáu đồng) và một nhà tạm đã hết khấu 

hao sử dụng làm trên diện tích đất là 340m2 đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất 

mang tên Hoàng Hữu V, trị giá tài sản là 1.231.264.616đ (Một tỷ hai trăm ba mươi 

mốt triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn sáu trăm mười sáu đồng). 

  Anh V có trách nhiệm thanh toán cho chị Th một khoản tiền về công duy trì 

tôn tạo khối tài sản chung của vợ chồng và tiền trích chia tài sản chung, tổng cộng 

là 55.232.000đ (năm mươi năm triệu hai trăm ba hai nghìn đồng chẵn). Anh V 

được hưởng một phần giá trị tài sản của ngôi nhà là 5.232.616đ (Năm triệu hai 

trăm ba hai nghìn sáu trăm mười sáu đồng). 
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 Về nghĩa vụ thi hành án: Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, chị Th có đơn 

yêu cầu thi hành án, nếu anh V không thi hành được khoản tiền nói trên, thì phải 

chịu thêm lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với số tiền và 

thời gian chậm thi hành án . 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án, theo quy định taị điều 2 

Luật thi hành án dân sự , thì người được thi hành án dân sự , người phải thi hành án 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện yêu cầu thi 

hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các quy định tại điều 6,7và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi hành án. 

 4- VÒ ¸n phÝ: Anh V ph¶i chịu 200.000® ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm nộp ngân sách 

nhà nước chuyển từ tiền tạm ứng án phí sang theo biên lai thu của Chi cục thi hành 

dân sự TP A số 0004608 ngày 25 /11/ 2016 và án phí dân sự có giá ngạch là 

300.000đ nộp vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc, chuyÓn tõ tiÒn t¹m øng ¸n phÝ sang, theo 

biªn lai thu sè 0005525 ngµy 03/10/2017 t¹i Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù TP A. 

Hoàn lại cho anh V số tiền tạm ứng án phí chia tài sản là 24.700.000đ theo biên lai 

thu của Chi cục thi hành án dân sự thành phố A số 0005525 ngày 03/10/2017. 

Chị Th phải chịu 2.761.600đ  án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch nộp Ngân 

sách nhà nước.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 11/9/2018 chị Nguyễn Thanh Th có đơn kháng cáo đối với phần tài 

sản chung. Chị Th đề nghị Tòa án xác định số tiền bán đất và toàn bộ đất vợ chồng 

chị đã xây nhà ở là tài sản chung của vợ chồng và đề nghị được chia đôi.  

Ngày 28/9/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên kháng nghị để 

xét xử phúc thẩm theo hướng hủy một phần (phần quan hệ tài sản) của bản án sơ 

thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên tòa phúc thẩm chị Nguyễn Thanh Th vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên nội dung kháng 

nghị. 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên toà Hôị đồng xét xử nhâṇ điṇh: 

[1.] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của chị Th làm trong hạn luật điṇh, đã 

nộp dự phí kháng cáo nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Về kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong hạn luật 

định được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2.] Về nội dung:  

Về quan hệ hôn nhân: Anh Hoàng Hữu V và chị NguyễnThanh Th đều nhất 

trí ly hôn và Tòa án cấp sơ thẩm công nhận thuận tình ly hôn giữa anh V và chị 

Th là có căn cứ. Anh V và chị Th không kháng cáo về quan hệ hôn nhân nên 

cấp phúc thẩm không xem xét. 
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Về con chung và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con:  

 Con chung thứ nhất đã trưởng thành; 

Đối với con chung thứ 2 hai bên thỏa thuận chị Th trùc tiÕp ch¨m sãc, nu«i 

d­ìng, gi¸o dôc con chung tªn lµ Hoàng Thành Y, sinh ngày 18/02/2003 ®Õn khi 

con tr­ëng thµnh (®ñ 18 tuæi), hoÆc ®Õn khi c¸c bªn cã sù thay ®æi kh¸c. Anh V cã 

quyÒn ®i l¹i th¨m nom con chung.  

 - VÒ cÊp d­ìng nu«i con: ChÞ Th kh«ng yªu cÇu anh V cÊp d­ìng tiÒn nu«i 

con chung. 

Việc nhất trí thỏa thuận giữa anh V và chị Th là hoàn toàn tự nguyện, không 

vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, Tòa án cấp sơ thẩm đã ghi 

nhận sự thỏa thuận của vợ chồng anh V, chị Th là phù hợp quy định của pháp luật 

các bên đương sự không kháng cáo về vấn đề này nên cấp phúc thẩm không xem 

xét. 

Về tài sản chung: Xét kháng cáo của chị Nguyễn Thanh Th và kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phần tài sản chung, Hội đồng xét xử 

cấp phúc thẩm thấy rằng:  

Hiện nay vợ chồng anh V, chị Th đang ở tại tổ 18, phường T, thành phố A 

trên diện tích đất 340m
2 

 tại thửa đất 701, tờ bản đồ số 4 thuộc tổ 27, phường T, 

thành phố A đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông 

(bà) Hoàng Hữu V, trên đất có 01 ngôi nhà tạm đã hết khấu hao sử dụng có giá trị 

là 1.231.264.616đ (một tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn 

sáu trăm mười sáu đồng), ngoài ra còn có 01 ngôi nhà xây thuộc nhà xây tạm xây 

dựng năm 1996 có diện tích 34,98 m
2
 có giá trị 10.464.616đ (mười triệu bốn trăm 

sáu mươi tư nghìn sáu trăm mười sáu đồng). Ngoài ra vợ chồng anh chị còn một 

khoản tiền là tiền bán 100m
2 

đất cho anh Bùi Quý N hiện nay anh V cho rằng đang 

gửi tiết kiệm (số tiền là 230.000.000). 

Xét về nguồn gốc đất: Thửa đất 701, tờ bản đồ số 4, thuộc tổ 27, phường T, 

thành phố A là của vợ chồng ông Hoàng Hữu D và bà Vũ Thị H mua của bà Vũ 

Thị O vào năm 1983, với giá là 1.500đ có viết giấy tờ mua bán viết tay, có dấu xác 

nhận của UBND phường T trên đất có 01 ngôi nhà tạm. Năm 1995 anh V kết hôn 

với chị Nguyễn Thanh Th và về ở tại thửa đất đó, năm 1996 vợ chồng anh V, chị 

Th xây dựng 01 ngôi nhà trên đất và sinh sống ổn định, không xảy ra tranh chấp. 

Năm 2002 anh V đã kê khai và làm thủ tục xin đăng ký quyền sử dụng đất, ngày 

16/9/2002 UBND thành phố A cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

W194863 mang tên hộ ông (bà) Hoàng Hữu V được quyền sử dụng 440m
2 

đất 

(trong đó 300m
2
 đất thổ cư, 140 m

2 
 đất vườn) 

Quá trình vợ chồng anh V chị Th tiến hành xây dựng nhà trên đất, làm thủ tục 

xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông D bà H đều biết và không có ý 

kiến thắc mắc gì. Điều đó thể hiện ý chí của ông D và bà H đồng ý cho anh V 

quyền sử dụng đất nêu trên, anh V và chị Th đã cùng nhau xây nhà ở. Như vậy 

quyền sử dụng đất nêu trên có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung (theo 
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quy định tại điều 14/LHNGĐ năm 1986, Điều 27/LHNGĐ năm 2000 nay là Điều 

33 luật HNGĐ 2014). Anh V khẳng định thửa đất trên là tài sản riêng của anh V có 

trước khi kết hôn. Ông D, bà H khẳng định cho riêng anh V thửa đất trên. Tuy 

nhiên, cả anh V, ông D và bà H đều không cung cấp được tài liệu xác định việc 

cho riêng anh V thửa đất này.  

Điều 33 luật HNGĐ có nội dung:  

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do 

lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định 

tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc 

được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ 

chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng 

hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để 

bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng 

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản 

chung...” 

Quá trình giải quyết vụ án vợ chồng anh V, chị Th không cung cấp giấy tờ tài 

liệu nào được xác lập thể hiện sự thỏa thuận về việc xác định thửa đất 701 nêu trên 

là tài sản riêng của anh V theo quy định tại Điều 47 luật HNGĐ năm 2014. Anh V 

không cung cấp chứng cứ, tài liệu gì khác (ngoài giấy mua bán viết tay, hồ sơ cấp 

đất) để xác định thửa đất 701 là tài sản riêng là không có căn cứ. 

Ngoài ra theo án lệ số 03/2016/AL, được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao thông qua ngày 06/4/2016 về vụ án ly hôn có nội dung  

“ Trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ 

chồng người con đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi ở, khi vợ 

chồng người con xây dựng nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình 

không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người con đã sử dụng nhà, đất liên tục, 

công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thì phải xác định vợ chồng người con đã được tặng cho quyền 

sử dụng đất”  

Tòa án cấp sơ thẩm xác định thửa đất 701, tờ bản đồ số 4 diện tích 340m
2
 là 

của riêng anh V là không có căn căn cứ và chưa đúng theo quy định của pháp luật.  

Việc kháng cáo của chị Nguyễn Thanh Th và kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên là có căn cứ chấp nhận. Để đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của các đương sự, xét thấy cần phải hủy phần chia tài sản chung. Chuyển 

vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện VKS phát biểu sự tuân theo pháp luật của 

thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử từ khi thụ lý vụ án đến trước khi 
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nghị án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về quan điểm 

giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận đơn kháng cáo của chị 

Nguyễn Thanh Th và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề 

nghị hủy một phần bản án sơ thẩm về phần chia tài sản chung là có căn cứ chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310; Điều 147, 148 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Chấp nhận đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thanh Th. Chấp nhận kháng nghị 

của VKSND tỉnh Thái Nguyên. Hủy một phần bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm 

số 60/2018/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

A, tỉnh Thái Nguyên  

1- VÒ quan hÖ h«n nh©n: Công nhËn sự thuận tình ly h«n giữa anh Hoàng 

Hữu V và chị NguyÔn Thanh Th. 

2- VÒ con chung: Hai bên thỏa thuận chị Th trùc tiÕp ch¨m sãc, nu«i d­ìng, 

gi¸o dôc con chung tªn lµ Hoàng Thành Y, sinh ngày 18/02/2003 ®Õn khi con 

tr­ëng thµnh (®ñ 18 tuæi), hoÆc ®Õn khi c¸c bªn cã sù thay ®æi kh¸c. Anh V cã 

quyÒn ®i l¹i th¨m nom con chung. Con chung Hoàng Tuấn X đã trưởng thành Tòa 

án không giải quyết. 

        - VÒ cÊp d­ìng nu«i con: ChÞ Th kh«ng yªu cÇu anh V cÊp d­ìng tiÒn nu«i 

con chung. 

3. Về tài sản chung: Hủy phần chia tài sản chung giữa anh Hoàng Hữu V và 

chị Nguyễn Thanh Th, giao hồ sơ về Tòa án nhân dân thành phố A giải quyết lại 

theo đúng quy định của pháp luật.  

 4. Về án phí: Anh V ph¶i chịu 200.000® ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm nộp ngân 

sách nhà nước chuyển từ tiền tạm ứng án phí sang theo biên lai thu của Chi cục thi 

hành dân sự TP A số 0004608 ngày 25 /11/ 2016.  

  Chị Nguyễn Thanh Th không phải chịu án phí ly hôn phúc thẩm và được trả 

lại 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm tại biên lai số 

0006835 ngày 18/9/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố A. 

 - Án phí về chia tài sản và lệ phí sẽ được giải quyết lại khi giải quyết vụ án. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- TAND TP A; 

- THADS TP A; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Phương 
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